	DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY
	Thiếu CMT

	KHÓA QH2011E (20112015) LỚP NGÀNH KẾ TOÁN 
	Chưa có hồ sơ gì cả

	STT
	Mã SV 
	Họ và tên 
	Ngày sinh 
	GT 
	Nơi sinh
	Ghi chú
	Số tài khoản

	1
	'11050004
	Nguyễn Thị Hoàng Anh
	02/06/1993
	Nữ
	Bắc Ninh
	5728529
	26010000334616

	2
	'11050008
	Phan Thị Phương Anh
	14/04/1993
	Nữ
	Hà Nội
	5749846
	26010000338645

	3
	'11050012
	Bùi Thị Thanh Bình
	28/03/1993
	Nữ
	Phú Thọ
	 
	 

	4
	'11050616
	Lo Thanh Bình
	04/08/1992
	Nam
	Nghệ An
	 
	 

	5
	'11050030
	Phạm Thị Duyên
	17/07/1993
	Nữ
	Nam Định
	5728727
	26010000334625

	6
	'11050603
	Lục Thị Hương Giang
	07/04/1992
	Nữ
	Nghệ An
	4237410
	26010000334634

	7
	'11050313
	Nguyễn Thái Hà
	28/11/1993
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 

	8
	'11050045
	Nguyễn Thu Hà
	04/11/1993
	Nữ
	Thái Bình
	5728536
	26010000334643

	9
	'11050047
	Vũ Thị Hà
	27/12/1993
	Nữ
	Nam Định
	5728719
	26010000334652

	10
	'11050237
	Nguyễn Thị Hạnh
	27/10/1993
	Nữ
	Hà Tĩnh
	5749737
	26010000338663

	11
	'11050604
	Bùi Thị Hằng
	02/02/1992
	Nữ
	Ninh Bình
	5749879
	26010000338964

	12
	'11050636
	Lý Thị Hằng
	01/10/1992
	Nữ
	Lạng Sơn
	5728766
	26010000334689

	13
	'11050052
	Trần Thị Hằng
	08/12/1993
	Nữ
	Thái Bình
	 
	 

	14
	'11050054
	Đào Thị Thu Hiền
	16/09/1993
	Nữ
	Thái Bình
	5728713
	26010000334704

	15
	'11050609
	Trần Thị Hoa
	24/12/1992
	Nữ
	Hà Nội
	5181071
	26010000340312

	16
	'11050611
	Hoàng Khánh Hòa
	21/04/1992
	Nữ
	Lạng Sơn
	5749775
	26010000338858

	17
	'11050638
	Nguyễn Thị Bích Huệ
	16/07/1992
	Nữ
	Yên Bái
	5749813
	26010000338928

	18
	'11050322
	Trần Thu Hương
	22/02/1993
	Nữ
	Hà Nội
	5728453
	26010000334722

	19
	'11050073
	Nguyễn Thị Hường
	26/06/1993
	Nữ
	Hải Phòng
	 
	 

	20
	'11050324
	Nguyễn Trọng Khôi
	21/03/1993
	Nam
	Quảng Ninh
	5728469
	26010000334670

	21
	'11050214
	Lê Thị Lan
	20/12/1993
	Nữ
	Hà Tĩnh
	3970785
	26010000338760

	22
	'11050087
	Chu Thị Thuỳ Linh
	24/10/1993
	Nữ
	Quảng Ninh
	 
	 

	23
	'11050218
	Hồ Thị Thuỳ Linh
	28/06/1993
	Nữ
	Nghệ An
	 
	 

	24
	'11050332
	Nguyễn Thuỳ Linh
	20/12/1993
	Nữ
	Phú Thọ
	5728754
	26010000334698

	25
	'11050091
	Lê Thị Thuỳ Loan
	20/11/1993
	Nữ
	Thanh Hóa
	5728737
	26010000334713

	26
	'11050610
	Nguyễn Thị Hương Mai
	08/01/1992
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 

	27
	'11050113
	Đỗ Hồng Ngân
	05/11/1993
	Nữ
	Hải Phòng
	5728744
	26010000334740

	28
	'11050117
	Nguyễn Thị Nghĩa
	25/10/1993
	Nữ
	Nam Định
	5749790
	26010000338885

	29
	'11050373
	Võ Thị Bích Ngọc
	22/05/1993
	Nữ
	Nghệ An
	 
	 

	30
	'11050119
	Nguyễn Thị Nguyệt
	01/12/1993
	Nữ
	Bắc Giang
	 
	 

	31
	'11050626
	Phạm Thị Nguyệt
	20/11/1992
	Nữ
	Thanh Hóa
	5139514
	26010000338690

	32
	'11050121
	Nguyễn Thị Nhẫn
	04/07/1993
	Nữ
	Nam Định
	5728751
	26010000334786

	33
	'11050122
	Lê Thị Nhung
	08/06/1993
	Nữ
	Thanh Hóa
	5728522
	26010000334801

	34
	'11050235
	Linh Thị Tố Như
	20/07/1993
	Nữ
	Lạng Sơn
	5749760
	26010000338715

	35
	'11050138
	Đinh Thiện Phước
	23/08/1993
	Nữ
	Hải Dương
	 
	 

	36
	'11050139
	Nguyễn Thị Phượng
	08/05/1993
	Nữ
	Nam Định
	 
	 

	37
	'11050142
	Đỗ Văn Quang
	07/04/1993
	Nam
	Hải Phòng
	 
	 

	38
	'11050223
	Dương Thị Như Quỳnh
	01/11/1993
	Nữ
	Hà Tĩnh
	5653939
	26010000340303

	39
	'11050150
	Nguyễn Trường Sơn
	31/10/1993
	Nam
	Hà Nội
	5749826
	26010000338946

	40
	'11050153
	Phan Thị Thanh
	29/06/1993
	Nữ
	Nam Định
	5728681
	26010000334847

	41
	'11050158
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	04/03/1993
	Nữ
	Thanh Hóa
	5728696
	26010000334908

	42
	'11050164
	Lưu Thị Thơ
	31/08/1993
	Nữ
	Hưng Yên
	5728686
	26010000335026

	43
	'11050165
	Phạm Thị Hương Thơm
	21/04/1993
	Nữ
	Ninh Bình
	 
	 

	44
	'11050171
	Nguyễn Thị Thuỷ
	15/12/1993
	Nữ
	Hà Nội
	5728682
	26010000335099

	45
	'11050627
	Bùi Thị Thùy
	06/02/1992
	Nữ
	Ninh Bình
	 
	 

	46
	'11050613
	Ngô Thu Thủy
	20/08/1992
	Nữ
	Bắc Kạn
	5750019
	26010000338982

	47
	'11050189
	Nguyễn Thị Thu Trang
	02/09/1993
	Nữ
	Thái Bình
	 
	 

	48
	'11050363
	Trần Thị Trang
	29/01/1993
	Nữ
	Nam Định
	5728549
	26010000335202

	49
	'11050364
	Vương Kiều Trang
	28/02/1993
	Nữ
	Bắc Giang
	5728707
	26010000335044

	50
	'11050231
	Trần Nhật Tuấn
	15/09/1993
	Nam
	Nghệ An
	 
	 

	51
	'11050625
	Đinh Thị Tuyết
	10/01/1992
	Nữ
	Ninh Bình
	5728774
	26010000335062

	52
	'11050196
	Lê Thị Tuyết
	21/02/1993
	Nữ
	Hưng Yên
	5728598
	26010000335105

	53
	'11050199
	Nguyễn Thị Tươi
	20/11/1993
	Nữ
	Nam Định
	5728691
	26010000335132

	54
	'11050619
	Hà Thị Yên
	01/10/1992
	Nữ
	Thanh Hoá
	5728485
	26010000335169

	55
	'11050233
	Ngô Thị Hoàng Yến
	26/03/1993
	Nữ
	Nghệ An
	4227143
	26010000335178



